Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đường dây và TBA 110KV đấu nối cụm Thủy điện Nậm Cấu vào lưới điện quốc gia”

1. Tóm tắt nội dụng chính của Báo cáo ĐTM

1.1. Thông tin về dự án

- Tên dự án “Đường dây và tba 110kv đấu nối cụm thủy điện nậm cấu vào lưới điện quốc gia”
- Tên chủ dự án/chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XI MĂNG MIỀN BẮC

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà CT1 chung cue Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 043.7820660

- Email: ketoan@norcem.vn
- Người đại diện: ông Bùi Khắc Luyện               Chức vụ: Giám đốc

- Tiến độ thực hiện dự án:

	Nội dung công việc
	Bắt đầu
	Kết thúc

	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
	02/2022 
	02/2022

	Lập thiết kế bản vẽ thi công
	02/2022
	03/2022

	Xây dựng và lắp đặt
	03/2022
	09/2022

	Đóng điện và vận hành
	09/2022
	10/2022


(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án)

- Vị trí địa lý củ dự án:

a) Tuyến đường dây

Tuyến đường dây 110kV Nậm Cấu 2 – T220kV Mường Tè, có điểm đầu nối từ Póc tích 110kV trạm OPY 110kV NMTĐ Nậm Cấu 1 và Nậm Cấu 2, điểm cuối Pooc tich 110kV trạm 220kV Mường Tè. Tuyến có chiều khoảng 7560,5m, đi trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, qua địa phận các xã: xã Bum Tở, thị trấn Mường Tè, xã Bum Nưa, xã Vàng San.
Hướng tuyến Đường dây 110kV Nậm Cấu 2 – T220kV Mường Tè đã được UBND tỉnh Lai Châu và các cơ quan ban ngành chấp thuận (xem các văn bản thỏa thuận - Phụ lục báo cáo). Dưới đây là bản tọa độ hạng mục công trình:

b) Phần TBA 110kV

Sân phân phối 110kV TĐ Nậm Cấu 2 thuộc địa phận xã Bum Tở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Vị trí khu vực dự án nằm về phía Tây của tỉnh Lai Châu cách thành phố Lai Châu khoảng 66km .

- Phía bắc giáp sườn đồi cây bụi.

- Phía nam giáp suối bờ suối Nậm Cấu.

- Phía đông giáp khu nhà máy thuỷ điện Nậm Cấu 2.

- Phía tây giáp sườn đồi cây bụi.

Khu đặt trạm là khu đất dưới sườn đồi, gần bờ suối Nậm Cấu. Thực vật chủ yếu là  cây bụi tạp.
Bảng tọa độ hạng mục công trình

(Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 103o00’00”)

	TT
	Hạng mục
	Tọa độ

	
	
	X
	Y

	1
	Cột số 1
	2477052.2359
	480007.8251

	2
	Cột số 2
	2476900.7574
	480247.6953

	3
	Cột số 3
	2476601.1668
	480721.1744

	4
	Cột số 4
	2476338.1723
	481101.2533

	5
	Cột số 5
	2476251.6462
	481289.6303

	6
	Cột số 6
	2476133.1618
	481548.0782

	7
	Cột số 7
	2475613.7549
	481940.0846

	8
	Cột số 8
	2474628.7780
	482373.7020

	9
	Cột số 9
	2474394.0575
	483282.6002

	10
	Cột số 10
	2474319.3274
	483572.2103

	11
	Cột số 11
	2474216.0058
	483677.4036

	12
	Cột số 1A
	2472763.4240
	485466.5990

	13
	TBD 110kV Nậm Cấu 2
	A
	2477042.6927
	479954.8159

	
	
	B
	2477125.2032
	479898.3179

	
	
	C
	2477170.3786
	479964.6279

	
	
	D
	2477087.8681
	480021.1258


(Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở của dự án)

1.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

1.2.1. Các hạng mục công trình chính
1.2.1.1. Tuyến đường dây 110kV

Trục chính đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Nậm Cấu 1 và Nậm Cấu 2 sẽ chạy qua các địa phận các xã Bum Tở, thị trấn Mường Tè, Bum Nưa và xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

- Cấp biến 110kV, sử dụng kiểu đường dây trên không, có chiều dài khoảng 7,5605 km bắt đầu từ Póc tích 110kV trạm OPY 110kV NMTĐ Nậm Cấu 1 và Nậm Cấu 2. Điểm cuối là Pooc tich 110kV trạm 220kV Mường Tè. 

- Dây dẫn : ACSR-185/29mm2, ACSR-185/43mm2, ACSR- 185/128mm2; Dùng cách điện thủy tinh chế tạo theo tiêu chuẩn IEC

- Dây chống sét : Tuyến treo 02 dây cáp quang kết hợp chống sét loại OPGW-57 (loại 24 sợi quang đơn mode, tiêu chuẩn ITU-T G.652) cho đoạn 2 mạch. Tuyến treo 01 dây cáp quang kết hợp chống sét loại OPGW-57 (loại 24 sợi quang đơn mode, tiêu chuẩn ITU-T G.652) kết hợp chống sét và 01 dây cáp thép mạ kẽm loại TK-50 cho đoạn 1 mạch.

- Nối đất: Sử dụng nối đất kiểu tia cho các vị trí cột. Sử dụng cột thép hình tháp mạ kẽm 1 mạch, 2 mạch, 2 dây chống sét đứng tự do liên kết bằng bu lông. Móng: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ, mác bê tông M200.

- Tổng số góc: 15 góc. Góc lớn nhất  = 56058’21’’. Góc nhỏ nhất  = 4o12’57”

+ Vượt đường Quốc lộ
:
01 lần.

+ Vượt đường liên thôn, liên xã
:
06 lần.

+ Giao chéo với ĐZ 0,4 ÷ 35kV
:
06 lần.

+ Giao chéo với ĐZ 110kV
:
02 lần.

+ Giao chéo với ĐZ thông tin
:
00 lần.

1.2.1.2. Trạm biến áp 110kV Nậm Cấu 2

Trạm biến áp được xây dựng ở sân phân phối 110kV thủy điện Nậm Cấu 2 thuộc địa phận xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Toàn bộ trạm biến áp 110kV Nậm Cấu 2 chiếm diện tích khoảng 8.179,76 m2.

- Phía cao áp được đấu vào đường dây 110kV khu vực, phía 35kV đấu nối gom điện cho NMTĐ Nậm Cấu 1,2. Do đó TBA 110kV Nậm Cấu được đầu tư xây dựng có cấp điện áp là : 110/35kV công suất 32/32 MVA

- Sơ đồ nối điện chính:

+ Phía 110kV: Thiết kế sơ đồ một thanh cái, lắp đủ máy cắt 01 ngăn MBA, 02 ngăn đường dây.

+ Phía 35kV: Tận dụng hệ thống thanh cái 35kV của NMTĐ Nậm Cấu 2 hiện có, cải tạo lắp bổ sung 03 quả TI vào tủ xuất tuyến của NMTĐ Nậm Cấu 2 hiện trạng thành tủ tổng 35kV. Sử dụng tủ 35kV dự phòng hiện trạng đấu nối cho NMTĐ Nậm Cấu 1.

- Kiểu trạm: Nửa trong nhà, nửa ngoài trời. Các thiết bị nhất thứ phía 110kV được lắp đặt ngoài trời, các tủ điều khiển và phân phối 35kV được lắp đặt trong nhà.

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ
1.2.2.1. Hệ thống giao thông

Để phục vụ thi công tuyến đường dây, chủ dự án đã xây dựng các đường tạm thi công đi vào các vị trí móng cột của tuyến đường dây, có bề rộng mặt đường là khoảng 3,5m làm bằng cách san gạt tạo mặt đường. Các vị trí phải làm đường tạm, chiều dài từng vị trí được tổng hợp trong bảng sau:

	TT
	Vị trí cột
	Vị trí néo
	Phương án giao thông
	Chiều dài (m)
	Địa danh

	1
	1
	G1
	Sử dụng đường thi công trạm biến áp 110kV Nậm Cấu 2 
	
	Xã Bum Tở

	2
	2
	G1’
	Làm đường tạm
	486,98
	Thị trấn Mường Tè

	3
	3
	G2
	Làm đường tạm
	597,11
	

	4
	4
	G3
	Làm đường tạm
	329,28
	

	5
	5
	
	Làm đường tạm
	467,47
	

	6
	6
	G4
	Làm đường tạm
	357,33
	

	7
	7
	G5
	Làm đường tạm
	670,74
	

	8
	8
	G6
	Làm đường tạm
	99,14
	Xã Bum Nưa

	9
	9
	
	Làm đường tạm
	90,61
	

	10
	10
	G7
	Làm đường tạm
	199,56
	

	11
	11
	
	Làm đường tạm
	295,26
	

	12
	12
	G1A
	Sử dụng tuyến đường có sẵn
	
	Gần tạm biến 220kV Mường Tè (Xã Vàng San)


1.2.2.2. Kho bãi lán trại
- Xây dựng kho bãi lán trại gồm kho kin, kho hở và bãi. Trong đó:

+ Kho hở có diện tích khoảng 110 m2
+ Bãi: Để thi công đúc móng, dựng cột, căng dây cần thiết san tạo mặt bằng tập kết vật liệu và thi công, cụ thể (thi công móng, dựng cột: 100 m2/vị trí; Bãi ra dây, kéo dây: 100 m2 x 2 bãi/1 khoảng néo), xung quanh bãi làm rãnh để thoát nước

+ Kho kín: Theo như trong báo cáo nguyên cứu khả thi của dự án thì tổng lượng vật liệu cần thiết lưu kho là 250T, như vậy theo tính toán thì diện tích kho kín rộng khoảng 100 m2, khung gỗ, mái tôn vách cót ép, nền BT đá (4x6) mác 100 dày 100 láng vữa XM #75 dày 30.
- Lán trại: Tổng cộng diện tích khoảng 516 m2 Kết cấu láng trại tạm: khung gỗ, mái tôn, vách cót ép, nền BT đá (4x6) mác 100 dày 100 láng vữa XM mác 75 dày 30. Diện tích các loại nhà tạm được ghi dưới bản sau:
	STT
	Loại nhà tạm
	Số người
	Định mức
	Diện tích (m2)

	1
	Nhà tập thể
	74
	4
	296

	2
	Nhà ở cán bộ
	13
	6
	78

	3
	Nhà làm việc cán bộ
	6
	4
	24

	4
	Nhà làm việc Ban QLHC
	4
	16
	64

	5
	Phòng thay quần áo
	85
	0,5m2 /30ng
	2

	6
	Phòng tắm
	85
	2,5m2 /20ng
	11

	7
	Phòng vệ sinh
	85
	2,5m2 /20ng
	11

	8
	Phòng trạm xá
	85
	0,04
	4

	9
	Phòng ăn
	85
	0,3
	26

	
	Tổng cộng:
	
	
	516 m2


Đối với công trình đường dây, vật liệu không sử dụng đồng thời nên diện tích kho, bãi được sử dụng luân chuyển cho các giai đoạn thi công (đúc móng, dựng cột, rải căng dây). Do đó, kho kín được tính theo thời gian thi công móng và khối lượng xi măng; kho hở tính theo khối lượng thép móng, bu lông, tiếp địa; bãi tính theo khối lượng thép cột.

1.2.3. Giải phóng mặt bằng, san nền
1.2.3.1. Giải phóng mặt bằng
Hoạt động giải phóng mặt bằng phát quang thực vật dự án được tiến hành trong khoảng thời gian khoảng 20 ngày với công việc chủ yếu là phát quang thảm thực vật chuẩn bị cho các hoạt động thi công xây dựng dự án. Giai đoạn này chủ đầu tư sẽ thuê khoảng 30 nhân công là người địa phương để phát quang với hình thức là thủ công.

Dự án chiếm dụng đất trồng lúa 1 vụ, đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất chưa sử dụng. Dự án không cắt qua hay chiếm dựng nhà dân, công trình kiến trúc nào cả. Do đó, việc giải phóng mặt bằng là giải phóng các cây cối, hoa mầu, lúa, … Quá trình này sẽ phát sinh chất thải rắn trong quá trình phát quang thực bì.

Tuyến đường dây nằm trong khu vực có cây cối phát triển chiều cao nên phải phát   quang hành lang tuyến (hành lang tuyến rộng 15m).

1.2.3.2. San nền, san gạt mặt bằng trạm biến áp và các móng cột

Trên toàn tuyến thiết kế là móng có khối lượng không lớn nên công tác đào móng chủ yếu là thủ công, các vị trí có đường cho xe máy vào có thể đào bằng máy, song phải đảm bảo không phá vỡ nền móng tự nhiên. Các vị trí có cát đùn, cát chảy dùng cọc cừ, phên tre để gia cố. Dưới đây là khối lượng công việc chủ yếu của phần thi công đường dây:

	STT
	TÊN CÔNG VIỆC
	Đ/VỊ
	K/LƯỢNG

	
	Trạm biến áp 110kV
	
	

	1
	Khối lượng đất đắp san nền trạm
	m3
	4875,698

	2
	Rải đá nền trạm, dày 0.10m
	m3
	47,68

	3
	Kè xây đá hộc quanh ta luy khu vực trạm
	m3
	455,84

	4
	Đường trong trạm, đường bê tông rộng 4m
	m3
	49,22

	5
	Đường ngoài trạm rộng 4m
	m3
	136,4

	
	Đường dây 110kV
	
	

	6
	Khối lượng đào đất móng+tiếp địa+kè móng, rãnh thoát nước
	m3
	3578.73

	7
	Khối lượng lấp đất móng + tiếp địa
	m3
	2884.73


1.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo từng giai đoạn

1.3.1. Dự báo tác động môi trường chính, chất thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng
a) Tác động do nước thải

- Nước thải sinh hoạt: Khối lượng phát sinh tối đa khoảng 12,75 m3/ngày đêm

-  Nước mưa chảy tràn: Lưu lượng khoảng 0,015 m3/s

- Nước thải xây dựng: Tổng lượng nước thải xây dựng, thi công các vị trí móng cột thải ra môi trường là 217,81 m3, trung bình 18 m3/móng cột.
b) Tác động do bụi, khí thải

· Bụi phát sinh do quá trình đào đắp, san nền bằng máy móc và thủ công

	STT
	Bụi
	Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn mg/m3/giờ
	QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) TB 1 giờ

	
	
	1m
	2m
	3m
	5m
	10m
	

	1
	Thi công các móng cột (1 – 12) + tiếp địa + kè móng + rãnh thoát nước
	1,99.10-8
	1,47.10-9
	3,01.10-10
	4,32.10-11
	3,12.10-12
	0,3

	2
	Trạm biến áp
	3,82.10-7
	2,7.10-8
	5,77.10-9
	8,29.10-10
	5,96.10-11
	


· Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển đất đá đắp trạm biến áp

	Vận chuyển
	Tải lượng (mg/s) - E
	Nồng độ chất ô nhiễm Cx (mg/m3)
	QCVN 05:2013/

BTNMT

(mg/m3)

	
	
	x1 = 5 (m)
	x2 = 10 (m)
	x3 =50

(m)
	

	Trạm biến áp
	0,0028
	0,001638
	0,001317
	0,000477
	0,3


· Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị của Dự án

	Hạng mục
	x
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	
	z
	1,716
	2,846
	3,827
	4,721
	5,556
	6,347

	Tuyến đường dây (tính cho 1 vị trí cột)
	Nồng độ bụi gia tăng (mg/m3)
	0,306
	0,263
	0,220
	0,188
	0,165
	0,147

	
	Hiện trạng (mg/m3)
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	Dự báo (mg/m3)
	0,388
	0,345
	0,302
	0,270
	0,246
	0,228

	Trạm biến áp
	Nồng độ bụi gia tăng (mg/m3)
	0,305
	0,262
	0,219
	0,187
	0,164
	0,146

	
	Hiện trạng (mg/m3)
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	Dự báo (mg/m3)
	0,386
	0,344
	0,301
	0,269
	0,245
	0,228

	QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3)
	0,3 (TB 1 giờ)


· Khí thải từ hoạt động vận chuyển VLXD

	Hạng mục
	Tải lượng
	SO2
	NOx
	CO

	Tuyến đường dây
	(kg/1000km.h)
	4,23
	11,89
	6,05

	
	(mg/m.s)
	0,000147
	0,000413
	0,000210

	
	Hiện trạng (mg/m3)
	0,024
	0,019
	3,344

	
	Nồng độ tăng thêm ở khoảng cách (5÷30)m (mg/m3)
	(61,99÷42,73) x 10-6
	(174,17÷120,06) x 10-6
	(88,56÷61,05) x 10-6

	
	Dự báo (mg/m3)
	0,024
	0,019
	0,003

	TBA
	(kg/1000km.h)
	4,72
	13,26
	6,74

	
	(mg/m.s)
	0,000164
	0,000460
	0,000234

	
	Hiện trạng (mg/m3)
	0,023
	0,019
	0,003

	
	Nồng độ tăng thêm ở khoảng cách (5÷30)m (mg/m3)
	(23,51÷16,21) x 10-6
	(66,06÷45,54) x 10-6
	(33,59÷23,15) x 10-6

	
	Dự báo (mg/m3)
	0,024
	0,019
	0,003

	QCVN 05:2013/BTNMT

(mg/m3)
	0,35
	0,2
	0,03


c) Chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt: Giai đoạn thi công xây dựng số lượng người đông nhất trên công trường là khoảng 85 người, như vậy lượng rác thải phát sinh trong giai đoạn này là: 68 kg/ngày.

- Chất thải rắn xây dựng: 

+ Lượng đất đá thải: khoảng 694 m3
+ Rác thải xây dựng: khối lượng phát sinh khoảng: 2,53 tấn
d) Chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh từ dự án gồm: xăng, dầu rò rỉ từ máy thi công hay giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang cháy phát sinh trong quá trình sinh hoạt hoặc thi công với tổng lượng khoảng 8,0 kg/tháng, trong đó:

+ Lượng dầu thải từ việc sửa chữa phương tiện thi công thì các phương tiện này được sửa chữa tại xưởng hoặc gara lớn nên ko phát sinh tại công trường.

+ Lượng dầu thay thế: Theo thiết kế, số lượng máy tham gia thi công, xây dựng ở mỗi vị trí móng cột khoảng là 3-4 xe máy thi công (cần cẩu, đầm đất, máy trộn bê tông, ô tô…) trong thời gian tối đa 2 tháng, nên trong báo cáo không tính đến lượng dầu thay thế thường kỳ đối với xe, máy thi công (4 lần/năm tại các gara)

+ Lượng dầu rơi rớt trong quá trình cấp nhiên liệu, trong quá trình sửa chữa hỏng hóc nhỏ và giẻ lau dính dầu mỡ (ước tính 2-3kg)

+ Bóng đèn huỳnh quang thải: Dự kiến tổng diện tích lán trại, kho bãi cho toàn bộ dự án khoảng 100m2. Tính trung bình khoảng 10m2/01 bóng (đèn huỳnh quang 60W-100W) thì cần dùng khoảng 10 bóng đèn chưa kể hệ thống bóng đèn chiếu sáng khu vực thi công. Số bóng đèn thải trong thời gian thi công ước tính khoảng 20% số bóng sử dụng, tương đương khoảng 4,8 kg. 
1.3.2. Dự báo tác động môi trường chính, chất thải phát sinh trong giai đoạn vận hành

a) Tác động tới môi trường nước
- Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động là 0,75 m3/ngày.đêm.

- Nước thải sản xuất: không phát sinh

- Nước mưa chảy tràn: tổng diện tích khu đất của dự án là (F = 11.579 m2) thì lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án được tính toán được là 0,015 m3/s

b) Tác động đến không khí

Trong quá trình đi vào hoạt động, bụi và khí thải phát sinh chủ yếu qua phương tiện di chuyển của 5 nhân viên quản lý và vận hành dự án và từ hoạt động nấu nướng.

+ Phương tiện di chuyển: Trong giai đoạn vân hành, vì là ngành nghề đặc thù nên chỉ cẩn khoảng 5 nhân viên quản lý, vận hành dự án để giám sát, kiểm tra dự án. Do đó, lượng bụi, khí thải phát ra từ phương tiện di chuyển của họ không đáng kể đến môi trường không khí xung quanh.

+ Khí thải từ hoạt động nấu nướng:  Hoạt động nấu nướng phục vụ bữa ăn cán bộ công nhân viên trong Trạm sẽ phát sinh khí thải. Tuy nhiên, quá trình nấu nướng tại đây hoàn toàn sử dụng gas (là loại nhiên liệu tương đối sạch) và lượng công nhân vận hành ít (5 người), nên thành phần khí thải phát sinh không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường không khí xung quanh.

c) Chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt: lượng rác thải phát sinh trong giai đoạn này là 4kg/ngày

- Chất thải rắn sản xuất:

+ Chất thải rắn phát sinh do sửa chữa thay thế thiết bị: phát sinh khoảng 30kg/năm

+ Chất thải rắn phát sinh do chặt tỉa cây trong HLT: lượng chất thải này được dự báo là không nhiều (khoảng 1-3tấn/năm) do chiều cao các cột đã được tính toán, thiết kế đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất việc phải chặt tỉa cây trong HLT.
d) Chất thải nguy hại

Lượng chất thải nguy hại hàng năm phát sinh do thay thế trong quá trình vận hành như dầu, mỡ, giẻ dính dầu, các bóng đèn huỳnh quang, ắc quy thải,… với số lượng dự kiến như sau:

	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng trung bình (kg/tháng)

	1
	Các loại dầu thải khác
	Lỏng
	20

	2
	Các loại dầu truyền nhiệt và cách điện khác
	Lỏng
	10

	3
	Dầu thải (lẫn nước)
	Lỏng
	10

	4
	Pin/ắc quy chì thải
	Rắn
	10

	5
	Thiết bị điện thải có bộ phận dính dầu (dây quấn MBA, giấy cách điện MBA, lõi thép MBA)
	Rắn-lỏng
	10

	6
	Cặn sơn, sơn, vécni thải có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
	Rắn
	10

	7
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có linh kiện điện tử
	Rắn
	10

	Tổng
	80 kg/năm

	Phát sinh trong 1 tháng
	6,67 kg/tháng


1.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

1.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng
a) Nước thải
·  Nước thải sinh hoạt:

Tại các vị trí lán trại sẽ bố trí các nhà vệ sinh di động, vừa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của lực lượng lao động, vừa đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Với kích thước  Dài x rộng x cao = 1,3 m x 0,95 m x 2,45 m; Bể chứa chất thải 400 lít; Bể dự trữ nước 500 lít). Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được thuê đơn vị chức năng thu gom và xử lý không thải ra môi trường.

Ngoài ra, bố trí các hố lắng tạm (đào hố có kích thước: chiều rộng x chiều dài x chiều sâu = 1,0m x 1,0m x 1,0m) để thu gom, để lắng các nguồn nước thải sinh hoạt khác như tắm giặt, rửa thức ăn trước khi cho chảy vào nguồn tiếp nhận.

· Nước thải xây dưng

Tại các vị trí thi công móng cột:

- Vị trí rửa cốt liệu, trộn bê tông được lựa chọn sao cho lượng nước tràn qua khi có mưa không chảy trực tiếp ra sông, hồ, ao… 

- Bố trí các rãnh thu nước và hố lắng tạm để thu toàn bộ lượng nước thừa vào hố lắng trước khi cho chảy vào nguồn tiếp nhận. Các rãnh thu nước và hố lắng có thể được sử dụng cho cả việc thu gom nước mưa chảy tràn. Rãnh thu nước và hố lắng được đào với kích thước dự kiến như sau:

+ Rãnh thu nước: Chiều rộng x chiều sâu = 1,0m x 1,0m, chiều dài tùy thuộc vào điều kiện địa hình và khoảng cách từ vị trí rửa cốt liệu đến hố lắng.

+ Hố lắng có dung tích khoảng 5,0 ÷ 8,0m3.

Tại vị trí thi công TBA 110kV Nậm Cấu 2:

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu chung như đã nêu ở trên.

- Nước ở TBA sẽ chảy theo hệ thống rãnh thu nước mưa... nên lượng nước thi công thừa sẽ được thu gom vào hệ thống các rãnh thu nước và hố ga hiện có để lắng đọng các chất cặn bã trước khi chảy vào nguồn tiếp nhận.

· Nước mưa chảy tràn

Bố trí các máy bơm nước có công suất phù hợp để bơm lượng nước mưa bị ngấm hoặc chảy tràn vào các hố móng. Nước sau khi bơm và nước mưa chảy tràn được dẫn vào các hố trữ, xử lý theo phương pháp lắng đọng trước khi chảy ra môi trường.

	Rãnh thu nước
	Song chắn rác


	

	Nguồn tiếp nhận


Kích thước rãnh thu nước và hố lắng như sau:

- Mặt cắt ngang rãnh: chiều sâu x chiều rộng đáy x chiều rộng bề mặt = 0,5 m x 0,5 m x 0,8 m;

- Kích thước hố ga: chiều rộng x chiều dài x chiều sâu = 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m.
b) Bụi, khí thải

Giảm thiểu tác động do bụi

Lập kế hoạch và tiến độ thi công phù hợp để khối lượng công việc trong khi đào, đắp san nền, tập kết VLXD hợp lý nhất nhằm hạn chế lượng xe lớn nhất trên một quãng đường thi công, giảm thiểu khí bụi thải và bụi do phương tiện thi công phát tán vào không khí.

Phủ bạt che chắn khu vực tập kết vật liệu xây dựng để hạn chế gió phát tán bụi vào không khí. 

Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu dời (cát, gạch, đất đá…) phải có bạt phủ kín thùng xe để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường đặc biệt là khi đi qua các tuyến đường có dân cư sinh sống. Giảm tốc độ phương tiện xuống dưới 30km/giờ khi đi qua các khu vực đông dân cư.

Phun nước tưới ẩm những ngày nắng nóng và có gió lớn tại khu vực thi công đào đắp đất san nền, khu vực tập kết nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng kéo dài. Tùy từng điều kiện địa hình và phạm vi cần phun nước tưới ẩm mà sử dụng các biện pháp, phương tiện khác nhau cho phù hợp, cụ thể:

- Đối với các vị trí cần dập bụi dạng diện (khu vực thi công móng, bãi tập kết nguyên vật liệu…): Sử dụng máy bơm loại nhỏ hoặc dùng biện pháp thủ công để tưới dập bụi. Việc thực hiện tưới nước dập bụi sẽ do cán bộ của Nhà thầu thi công thực hiện;

- Đối với các vị trí cần dập bụi dạng đường (các tuyến đường vận chuyển gần khu dân cư): Sử dụng xe tưới nước chuyên dùng được thuê tại huyện Mường Tè.

Nguồn nước được lấy từ các sông, suối gần khu vực dự án. Lượng nước dùng để phun dập bụi không nhiều, ngày cao điểm chỉ khoảng 30-50m3 nên không ảnh hưởng đến trữ lượng nước phục vụ cho các nhu cầu dùng nước khác tại địa phương.

 Giảm thiểu tác động do khí thải

Các máy móc thiết bị, phương tiện giao thông phải đảm bảo đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phương tiện và thiết bị thi công, vận chuyển. Hạn chế sử dụng các loại xe đã quá cũ để giảm thiểu mức độ gây ô nhiễm môi trường không khí.

Các phương tiện vận chuyển không chở quá trọng tải quy định của nhà sản xuất, hạn chế nổ máy trong thời gian chờ bốc dỡ nguyên liệu.

c) Chất thải rắn

· Rác thải sinh hoạt

Tại các vị trí thi công móng cột:

Các khu vực dự thi công dự án đều cách xa khu dân cư nhưng để đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường (đặc biệt cho lực lượng công nhân xây dựng) tiến hành thu gom bằng các thùng rác chuyên dụng bằng nhựa composit không bị oxy hóa dung tích thùng khoảng 50-120lít, có nắp đậy. 

- Đối với đoạn tuyến nằm trên địa bàn thị trấn Mường Tè (có đơn vị thu gom rác): Đơn vị thi công ký hợp đồng với đơn vị môi trường địa phương trong công việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. 

- Đối với các đoạn tuyến nằm trên địa bàn các địa phương còn lại chưa có đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý, rác thải sinh hoạt được phân loại và xử lý như sau:

+ Các chai lọ thủy tinh, túi ni nông, vỏ chai nhựa... được phân loại riêng để bán cho các cơ sở thu mua.

+ Các rác thải sinh hoạt thông thường dễ phân hủy được thu gom và xử lý theo hình thức chôn lấp hợp vệ sinh, cụ thể:

+ Hố chôn lấp có kích thước khoảng 1,0 ÷ 2,0m3;

+ Sau mỗi lần đổ rác cần san phẳng và lấp kín bề mặt bằng đất với chiều dày lớp đất khoảng 5,0cm.

Tại vị trí thi công TBA 110kV Nậm Cấu 2:

Rác thải sinh hoạt cũng sẽ được phân loại và xử lý thu gom theo phương pháp thu gom, xử lý của nhà máy thủy điện Nậm Cấu 2.

· Chất thải rắn xây dựng

Quản lý chất thải rắn theo đúng quy định của Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải  và phế liệu. 

+ Một phần phế thải như sắt thép vụn, loại gỗ vụn, vỏ bao xi măng, thùng đóng gói thiết bị, máy móc, hộp xốp… được thu gom, phân loại bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

+ Với lượng đất đá thừa khoảng 694 m3, để hạn chế lượng đất đá thừa phải đổ thải, trong thiết kế đã chọn giải pháp nhô cao móng và đắp tối đa phần đất thừa vào mặt móng, đồng thời sử dụng kè bao quanh giữ đất để tránh bị trôi, sạt ra xung quanh.

d) Chất thải nguy hại

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này sẽ được thu gom vào các thùng nhựa 50-120l. Sau đó, Lượng chất thải nguy hại sẽ được vận chuyển tập trung về kho chất thải nguy hại được xây dựng tạm khoảng 5 m2, có mái che và biển ghi rõ CTNH, cách khu vực lán trại khoảng 20m. 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh ở vị trí thi công TBA 110kV Nậm Cấu 2 sẽ được thu gom vào kho lưu trữ chất thại nguy hại của nhà máy thủy điện Nậm Cấu 2. 

Nhà thầu thi công có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh trên công trường theo qui định của Luật Bảo vệ môi trường 2020..
1.4.2. Giai đoạn vận hành

· Nước thải sinh hoạt

Để đảm bảo sinh hoạt cho công nhân; trong khu quản lý, vận hành đã được xây dựng đầy đủ hệ thống cấp nước và các công trình vệ sinh. Nước thải sinh hoạt thông thường và nước thải xám của công nhân vận hành được thu xuống bể tự hoại 4,5 m3(như đã trình bày ở ĐTM Công trình thủy điện Nậm Cấu 2) xây ngầm dưới nhà vệ sinh, Sau khí lắng đọng và phân hủy sinh học, nước thải sẽ chảy vào hệ thống thoát nước của trạm và hòa vào hệ thống thoát nước chung trong khu vực. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sẽ đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B.


· Nước thải sản xuất

Trong giai đoạn vận hành, dự án không phát sinh nước thải sản xuất

· Nước mưa chảy tràn

Với cốt nền trạm +0,37m: Nước mặt trạm được thoát ra mương thoát nước quanh trạm, nước trong các mương cáp được dẫn vào hố ga và thoát ra phía sau trạm có cốt +0,08m. Đảm bảo thoát nước bề mặt trạm và trong hệ thống mương cáp.

+ Nước mưa nền trạm theo độ dốc nền đường, nền trạm chảy xuống các hố ga (kích thước 1m  x 1m x 1m) thu nước bố trí xung quang trạm sát bên đường nội bộ, các hố ga được liên thông với nhau bằng ống PVC 114 có độ dốc lệch nhau dẫn nước chảy dần ra hố ga đặt gần tường rào sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của trạm.

+ Nước mưa trên mái nhà vận hành và trong mương cáp thoát về hệ thống các hố ga thu nước bằng đường ống PVC 114.

b) Bụi, khí thải

Lượng phát thải bụi và khí như đã đánh giá ở phần trên là không đáng kể. Nên chủ dự án sẽ không cần đưa ra biện pháp giảm thiểu cho phần này.

c) Chất thải rắn

· Chất thải rắn sinh hoạt

Trong giai đoạn vân hành, lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân vận hành quản lý đường dây và nhà máy thủy điện Nậm Cấu 2. Do đó rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom bằng 3 thùng rác loại 120 lít bố trí quanh nhà điều vận hành, sau đó sẽ được vận chuyển và xử lý phương pháp thu gom và xử lý của nahf máy thủy điện Nậm Cấu 2.

· Chất thải rắn phát sinh do chặt tỉa cây trong HLT

Hoạt động chặt tỉa cây phát sinh một lượng chất thải có nguồn gốc thực vật. Các biện pháp giảm thiểu chính bao gồm:

- Chỉ cắt tỉa những cây thực sự có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tuyến đường dây theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.

- Trong HLT, trừ diện tích rừng hiện có, các diện tích còn lại không cho phép trồng các loại cây phát triển chiều cao có nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến đường dây.

- Cho người dân tận dụng lượng thực bì do cắt tỉa để làm chất đốt phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

· Chất thải rắn phát sinh do sửa chữa thay thế thiết bị

Với khối lượng chất thải rắn phát sinh ước tính khoảng dưới 30kg/năm. Lượng chất thải này không chứa các vật chất nguy hại nên được xem là chất thải rắn công nghiệp thông thường. Toàn bộ thiết bị phụ kiện hư hỏng được thu gom và tập trung về kho của đơn vị Truyền tải, tiến hành phân loại để có phương án xử lý khác nhau.

d) Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và lưu giữ vào 02 thùng phuy có dung tích 120lít trong kho CTNH (hiện có của nhà máy thủy điện Nậm Cấu 2). Định kỳ chủ dự án sẽ bàn giao cho đơn vị có chức năng (theo hợp đồng) vận chuyển và xử lý theo đúng qui định của Luật bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Khi tìm được đơn vị vận chuyển xử lý CTNH thích hợp chủ dự án sẽ tiến hành chuyển giao CTNH cho đơn vị vận chuyển xử lý.
Theo Luật môi trường 2020, chủ nguồn thải nguy hại sẽ phải khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường. Do đó, chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện hồ sơ môi trường tiếp theo sau khi làm xong ĐTM để đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1.5. Chương trình quản lý, giám sát môi trường của chủ dự án

Chủ dự án sẽ kết hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường tiến hành giám sát định kỳ chất lượng môi trường trong giai đoạn hoạt động. Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng, Chủ dự án sẽ trực tiếp quản lý các vấn đề môi trường của dự án. 

Để hoạt động quản lý được diễn ra tốt và phản ánh kịp thời các tác động môi trường, chủ cơ sở sẽ theo dõi, giám sát trực tiếp trong suốt quá trình xây dựng, đảm bảo các biện pháp giảm thiểu sẽ được thực hiện đúng và đầy đủ. Dưới đây là chương trình giám sát môi trường của dự án:
1.5.1. Giai đoạn thi công xây dựng

a) Giám sát môi trường nước thải 

+ Vị trí các điểm giám sát: Tại các khu vực lán trại, khu vực thi công móng cột (dự kiến 06 vị trí, số lượng có thể tăng hoặc giảm tùy theo số lán trại hiện có tại thời điểm giám sát).

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/ lần trong thời gian có hoạt động thi công.

+ Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, tổng Coliform, dầu mỡ, Sunfua.

Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt đối với NTSH; QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nhiệp đối với nước thải xây dựng;

b) Giám sát môi trường chất thải rắn, nguy hại

+ Vị trí các điểm giám sát: Tại các khu vực lán trại (dự kiến 06 vị trí, số lượng có thể tăng hoặc giảm tùy theo số lán trại hiện có tại thời điểm giám sát).

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong thời gian có hoạt động thi công. 

+ Chỉ tiêu giám sát: khối lượng, thành phần, biện pháp thu gom và xử lý theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại.

Ghi chú: Vị trí giám sát dự kiến được thể hiện trong Phụ lục - Sơ đồ, bản vẽ. Vị trí này có thể được thay đổi linh hoạt tùy theo điều kiện thực tế, tiến độ thi công và bố trí nhân lực của Nhà thầu xây dựng.

 c) Giám sát việc phát quang (chặt hạ cây cối)

+ Vị trí giám sát: Các vị trí tuyến đường dây cắt qua diện tích đất có rừng.

+ Tần suất giám sát: Liên tục trong quá trình thi công. 

+ Chỉ tiêu giám sát: phỏng vấn cán bộ thi công, người dân, quan sát bằng mắt phạm vi phát tuyến và cách thức xử lý thực bì từ quá trình phát quang.

Việc giám sát này được được lồng ghép trong nội dung giám sát thi công và do Nhà thầu giám sát thi công thực hiện

 d) Giám sát sạt lở

+ Vị trí giám sát: Toàn bộ các vị trí móng cột có nguy cơ sạt lở.

+ Tần suất giám sát: Liên tục trong quá trình thi công. 

+ Chỉ tiêu giám sát: Quan sát bằng mắt, kịp thời phát hiện các nguy cơ trượt lở, ngập lụt để có các biện pháp khắc phục.

Việc giám sát này được lồng ghép trong nội dung giám sát thi công và do Nhà thầu giám sát thi công thực hiện
1.5.2. Giai đoạn vận hành dự án

Dự án không thuộc đối tượng phải giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành dự án. Tuy nhiên, Chủ dự án dự kiến thực hiện việc giám sát trong giai đoạn vận hành như sau:
a) Giám sát điện trường

Việc giám sát điện trường được thực hiện trong phạm vi HLT, tại các điểm nhạy cảm (nơi có nguời dân sinh sống nếu có và canh tác thường xuyên, tại vị trí khi có yêu cầu và khiếu nại của người dân...). Do tuyến đường dây hầu hết đi trên đất rừng, không cắt qua khu dân cư nên việc giám sát điện từ trường được thực hiện như sau:

Vị trí giám sát: 2 vị trí ở 2 đầu tuyến đường dây (trùng với TBA 220kV Mường Tè và TBA 110kV Nậm Cấu 2).

Tần suất giám sát: 1 lần/12 tháng. Chỉ tiêu giám sát: Cường độ điện trường theo quy định của Nghị định 14/2014/NĐ-CP. Việc giám sát điện trường tại 2 vị trí trên sẽ được lồng ghép trong báo cáo giám sát môi trường của TBA 220kV Mường Tè và TBA 110kV Nậm Cấu 2.

 b) Giám sát khác

Việc giám sát xói mòn, sạt lở, giám sát việc chặt cây để đảm bảo an toàn trong HLT là hoạt động thường xuyên của đơn vị quản lý, vận hành tuyến đường dây.

Tiến hành giám sát sự cố rò rỉ dầu từ bể chứa dầu sự cố TBA
- Tần suất: 06 tháng/lần - Vị trí giám sát: Tại vị trí bể chứa dầu sự cố
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Chủ dự án: Công ty Cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc
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